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Đăng ký Elite Skins — Mức trần thị trường

$1,800

Một món. Hai hệ thống giá.

PHẦN NÀY CHỨNG MINH ĐIỀU GÌ

Danh mục này thiết lập một cuộc điều tra thực nghiệm về tất cả các hạng da CS2 có giá cao

hơn mức trần niêm yết $1,800 trên Thị trường Cộng đồng của Steam, trải rộng trên năm sàn

giao dịch bên ngoài. Điều này chứng minh rằng 248 các hạng da cao cấp đã được xác nhận —

đại diện cho 18,394 danh sách niêm yết đang hoạt động và $78.6 triệu thanh khoản niêm yết

— 100% lại vắng bóng trên thị trường chính thức của Valve. Các nhà bán hàng tìm kiếm mức

giá thị trường thực sự buộc phải chuyển sang các nền tảng bên ngoài do cơ chế hoạt động nội

tại của Steam.

What this means — the Community Market listing ceiling

Steam’s own market refuses a listing above roughly $1,800. A seller may ask less, never more.

Items whose market price sits above that line therefore cannot be sold at that price on Steam

at all — which is the mechanism that moves those sales to third-party venues while the item

itself never leaves Valve’s inventory system.

Section 13 — the off-Steam price gap →

← Quay lại Bản tóm tắt dành cho lãnh đạo

Steam giá niêm yết trên Community Market ở mức khoảng $1,800. Trên năm sàn giao dịch bên

thứ ba được ghi nhận trong bản tổng quan này, 419 Các danh mục sản phẩm CS2 có mức

giá chào bán trực tiếp rẻ nhất cao hơn mức giới hạn đó — và 402 trong số đó, 95.9%,

hoàn toàn không có Steam bất kỳ danh sách nào. Tổng cộng, họ nắm giữ các bản sao

được liệt kê trên 18,641 với giá trị ít nhất là $82.4 triệu. Để giá được tính là hợp lệ, cần phải có

sự đồng ý từ một sàn giao dịch thứ hai, 248 trong số các danh mục đó đều đã được xác

nhận — và trong tất cả các danh mục đó, cuốn “100%,” đều không có mặt trên trang

web Steam. Món quà đáng yêu nhất là một miếng dán | Titan (Holo) | Katowice 2014 tại

$66,285, được trích dẫn bởi bốn sàn giao dịch nằm trong khoảng cách 5.2% so với nhau và

không được bất kỳ sàn nào thuộc Valve đăng tải. Bảng xếp hạng đầy đủ, các hình ảnh mô

phỏng và hệ thống chấm điểm có trong Bảng giá theo bậc thang.

Xem tất cả các bài đăng trên 419 ↓ Mở cuốn bản đồ ↗ Đọc phương pháp

248 các danh mục có hai hoặc nhiều sàn giao dịch có giá cao hơn mức trần

18,394 số lượng bản được liệt kê trên năm sàn giao dịch

$78.6M giá sàn của các danh sách đó

100% trong số đó hoàn toàn không xuất hiện trên trang web Steam

Sửa lỗi · trước đây, trang này đã đưa ra một mức giá chưa được xác minh
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Một phiên bản trước đó của trang này có tiêu đề “Souvenir AK-47| Point Disarray” được rao bán

với giá $148,954 trên một sàn thương mại điện tử, trong khi Steam niêm yết giá $119. Dòng

sản phẩm này chỉ xuất hiện trên một kệ hàng duy nhất và chỉ có một bản duy nhất, không có

sàn thương mại điện tử nào khác niêm yết giá tương tự, do đó đây là mức giá chào bán chứ

không phải giá thực tế, và sản phẩm này hiện không còn được liệt kê trên trang nữa. Mọi con

số tiêu đề ở đây hiện chỉ giới hạn trong các danh mục 248 mà ít nhất hai sàn giao dịch độc lập

định giá cao hơn mức trần. Dòng sản phẩm đó chưa bị xóa — nó vẫn còn trong danh sách bên

dưới, và tiêu chí phân loại khiến nó bị hạ cấp được trình bày đầy đủ trong Bảng giá theo bậc

thang.

01 / số tiền trong các lệnh mua đang hoạt động

Mức sàn có thể đo lường được tính bằng đô la

Được tính toán lại dựa trên bản chụp nhanh được cấp phép từ cs2.sh trên năm thị trường. Đây

là giá chào bán tổng hợp tối thiểu trong một tập con được xác định, không phải là doanh thu

bán hàng và cũng không phải là mức định giá của nền kinh tế CS2.

248 CÁC DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN · 18,394 CÁC BẢN SAO ĐƯỢC LỊCH KÊ · 5 CÁC SÀN

GIAO DỊCH $78.62M

Mức giá chào bán tổng hợp tối thiểu của mỗi mặt hàng CS2 mà hai hoặc nhiều sàn giao dịch

độc lập định giá cao hơn mức giới hạn mà Valve cho phép trên chính sàn giao dịch của mình.

Tại sao đây là mức sàn chứ không phải mức ước tính

Đối với mỗi sàn thương mại điện tử, chúng tôi nhân giá trị của nó với thấp nhất Hãy đặt giá

mua một mặt hàng theo số lượng bản mà sàn giao dịch đó niêm yết. Mọi bản khác trên kệ đó

đều có giá bằng hoặc cao hơn mức giá chào bán thấp nhất, do đó giá trị niêm yết thực tế sẽ

cao hơn — điều này được xác định theo cơ chế hoạt động, chứ không phải dựa trên phỏng

đoán. Đây không phải là giao dịch bán hàng, dòng tiền hay định giá trên toàn thị trường, và

cùng một mặt hàng vật lý có thể xuất hiện trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Kiểm tra tất cả các hàng nguồn của “419” ↗

★ Găng tay thể thao | Hedge Maze (Đã được kiểm chứng thực tế)

$4.68M

AWP | Gungnir (Mới nguyên hộp)

$4.46M

AWP | Dragon Lore (Mới nguyên hộp)

$4.34M

★ Dao bướm | Fade (Mới nguyên seal)

$4.17M

AK-47 | Wild Lotus (Mới nguyên hộp)

$4.16M

★ Dao bướm | Doppler (Mới nguyên hộp)

$3.64M

Các thanh biểu đồ thể hiện sáu đóng góp lớn nhất ở cấp độ danh mục vào kết quả tính toán

tổng, được quy đổi theo tỷ lệ so với giá trị lớn nhất. Một thanh biểu đồ cao phản ánh cả mức giá

bán ra rẻ nhất và số lượng sản phẩm được niêm yết. Một mặt hàng vật lý có thể xuất hiện trên

nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau, do đó các con số này không được cộng vào tổng của

bất kỳ sàn thương mại điện tử nào khác.

02 / các ví dụ có thể kiểm tra được
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Những gì giới hạn này bỏ sót

Các hình minh họa tương ứng với tên chính xác của các mặt hàng (nếu có). Giá niêm yết là giá

chào bán hiện hành trích từ danh mục có ghi ngày tháng, không phải là giá giao dịch thực tế.

★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)

Nguồn: https://phishdestroy.io/steam_dossier/vi/elite_skins#selected

Khoảng cách có thể đo lường được: Các ưu đãi này không thể so sánh được với các tin

đăng trên Steam có mức giá bằng USD tương đương. Riêng Valve Câu hỏi thường gặp về Chợ

Cộng đồng đã lưu trữ 2026-09-21 ↗ quy định mức giá niêm yết tối đa khoảng $1,800. Người

bán vẫn có thể niêm yết với mức giá thấp hơn mức này; việc liệu mức giá đó có được chấp

nhận hay không là quyết định của người bán. Một Tìm kiếm các mặt hàng có giá trên $1,800 ↗

hiển thị thông tin về “Factory New Dragon Lore” trên các thị trường được lập chỉ mục tại 28 với

khoảng 1.1K lượt hiển thị sản phẩm; hàng tồn kho trùng lặp có thể được tính nhiều lần.

03 / sự phụ thuộc về mặt cấu trúc

Chiếc mũ của Steam đã khiến quá trình xác định giá vượt ra ngoài

phạm vi Steam

Sự so sánh này mang tính cấu trúc. Nó không giả định rằng mọi mức giá chào bán đều hợp lý,

cũng không coi các danh sách bất động sản chưa bán được là doanh thu.

01 · QUY TẮC

Steam đặt tiêu đề cho danh sách

Valve cho biết số lượng tin đăng trên Community Market bị giới hạn ở mức khoảng $1,800. Số

dư trong ví cũng bị giới hạn, và số tiền trong ví không thể rút ra dưới dạng tiền mặt.

02 · QUAN SÁT

Dragon Lore: $10,940.85

Danh mục sản phẩm trên sàn thương mại điện tử 5-cho thấy 389 Ưu đãi trực tiếp Đối với

AWP Dragon Lore (mới nguyên hộp), giá khởi điểm từ $10,940.85 (tầng CSFloat). Danh mục mở

rộng bao gồm các hạng mục đã được xác nhận tại 248, vượt quá giới hạn của Steam.

03 · HẬU QUẢ

Giá và tỷ lệ chia sẻ phí chuyển nhượng

Một người bán mong muốn mức giá cao hơn không thể đăng bài đó lên Steam. Các dịch vụ

bên ngoài có thể thiết lập giá tiền mặt, nhưng việc giao hàng vẫn tuân theo quy trình sở hữu và

chuyển nhượng mặt hàng do Steamkiểm soát.

Sự mâu thuẫn trong chính sách: Của chính Valve Thỏa thuận người đăng ký đã lưu trữ

2026-09-21 ↗ giữ quyền khai thác thương mại các dịch vụ của Steam trừ khi được cho phép rõ

ràng, trong khi đó 2016 tuyên bố đã lưu trữ 2026-09-21 ↗ Các nhà điều hành cờ bạc nói trên

đã sử dụng OpenID của Steam và các tài khoản tự động. Đó là bằng chứng trực tiếp cho thấy

Valve đã biết về loại nhà điều hành bên ngoài này tại 2016.. Tuy nhiên, thị trường chính thức lại

không thể công bố giá thực tế của những mặt hàng có giá trị cao này. Đó là sự phụ thuộc về

mặt kiến trúc vào việc xác định giá và các giao dịch trên nền tảng off-Steam; Tình

trạng hợp đồng của từng sàn giao dịch riêng lẻ cần có bằng chứng riêng. Hai sàn giao dịch

chính của phương Tây đang ghi nhận khối lượng giao dịch vượt mức này hoạt động dưới hình

thức các pháp nhân chính thức tại các khu vực pháp lý lớn — CSFloat Công ty TNHH (được

thành lập tại Delaware, Hoa Kỳ) và Skinport GmbH (đăng ký tại Stuttgart, Đức, số đăng ký
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doanh nghiệp (HRB) 764879) — thực hiện công khai các giao dịch trị giá hàng trăm triệu trong

lĩnh vực bán hàng trực tiếp giữa các cá nhân (peer-to-peer), dựa trực tiếp vào các giao diện lập

trình ứng dụng (API) và hạ tầng giao dịch của Steam.

What this means — OpenID and openid.realm

OpenID is the sign-in standard behind the “Sign in with Steam” button: the site does not

receive the password, Steam confirms the identity to it. openid.realm is the field carrying the

address of the site asking for the sign-in, and openid.return_to the address Steam is to send

the user back to. Steam receives both on every request and prints the realm on its own login

page — which is why this dossier can name the host each platform authenticates through.

Section 3 — the observed routes →

Bốn dòng có giá $100,000 nằm ở mức giá niêm yết tối đa của chính CSFloat. Các dòng này

được đánh dấu trong sổ đăng ký và không được coi là kết quả thẩm định. Dữ liệu lưu trữ từ

CSFloat chỉ ghi nhận mức giá khoảng $6,999,, do đó bản chụp nhanh danh mục công khai được

sử dụng để hiển thị toàn bộ sổ đăng ký với giá trên $1,800.

04 / một tựa game khác thuộc dòng Valve

Trần nhà cũng chặn được Dota 2

Khi áp dụng cùng tiêu chí “giá rẻ nhất” nghiêm ngặt trên Skinport, kết quả cho thấy các danh

mục 166 CS2 và 3 Dota 2. Đây là các bản chụp nhanh thị trường riêng biệt; không nên thêm

chúng vào danh sách 245. của CSFloat

DOTA 2 · ƯU ĐÃI 1

Trăng lưỡi liềm anh hùng và tàn bạo

Giá rẻ nhất cho “Skinport” như sau: $14,622.25.

DOTA 2 · ƯU ĐÃI 1

Áo choàng nghệ thuật huyền bí

Giá rẻ nhất cho “Skinport” như sau: $8,255.16.

DOTA 2 · ƯU ĐÃI 1

Ngôi sao năng lượng bị hư hỏng

Giá rẻ nhất cho “Skinport” như sau: $2,087.92.

Đây là ba danh mục vật phẩm được liệt kê, chứ không phải tất cả các vật phẩm Dota 2 hiện có.

Kiểm tra các hàng có ngày tháng trong bảng “Skinport” ↗ và API tài liệu ↗.

05 / độ bền

Kết quả này không phụ thuộc vào mức trần cụ thể

Valve đặt mức trần bằng đồng tiền khu vực của người mua, do đó khi quy đổi sang USD, con số

này không phải là một con số tròn. Do đó, việc thống kê được lặp lại tại mọi ngưỡng có thể. Tỷ

lệ các mặt hàng này còn thiếu trên trang Steam không bao giờ giảm xuống dưới mức 95%.

Đã kiểm tra

ngưỡng

Danh mục sản

phẩm

Các bản sao được

liệt kê

Giá sàn Không có trong

chương trình

“Steam”

$1,800 419 18,641 $82,449,526 95.9%
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Đã kiểm tra

ngưỡng

Danh mục sản

phẩm

Các bản sao được

liệt kê

Giá sàn Không có trong

chương trình

“Steam”

$2,000 382 15,159 $75,541,325 95.5%

$2,070 363 12,336 $69,560,305 95.6%

$2,300 323 11,644 $67,984,432 95.0%

$2,500 299 10,950 $66,203,929 95.0%

Đọc từng hàng một; các hàng này là các tập con lồng nhau của cùng một cuộc điều tra dân số,

chứ không phải là các nhóm dân số riêng biệt. “Giá trị sàn” nhân với mỗi thị trường thấp nhất

hệ thống này tính theo số bản được liệt kê, nên về bản chất, số lượng sách trên kệ được ghi

nhận sẽ thấp hơn thực tế. Mở tập dữ liệu ↗

06 / sự khan hiếm mà bạn có thể đếm được

Thực tế thì có rất ít sản phẩm như vậy được bày bán

BUFF chia kệ của từng mặt hàng thành các khoảng giá và công bố số lượng bản có trong mỗi

khoảng. Điều này biến từ “hiếm” từ một từ ngữ thành một con số cụ thể — và định giá tình

trạng sản phẩm tách biệt với mẫu thiết kế.

298 DANH SÁCH CÁC BẢN SAO

AWP | Truyền thuyết về Rồng

8 các phiên bản khác nhau với mức giá khác nhau. Phiên bản đắt nhất, AWP lưu niệm | Dragon

Lore (Mới nguyên hộp), hỏi $12,363 với 20 bản trên kệ.

Trong ngăn đựng đồ nổi tốt nhất trên kệ (0–0.01) có 2 bản sao, hỏi $17,875 — mức chênh

lệch “45%” so với giá chào bán cơ bản của mặt hàng, chỉ dựa trên tình trạng của sản phẩm.

607 DANH SÁCH CÁC BẢN SAO

M4A4 | Tiếng hú

12 các phiên bản khác nhau với mức giá tương ứng. Phiên bản đắt nhất, Quà lưu niệm M4A4 |

Howl (Mới nguyên hộp), hỏi $14,895 với 2 bản đang có sẵn trên kệ.

213 DANH SÁCH CÁC BẢN SAO

AK-47 | Hoa sen hoang dã

7 các phiên bản khác nhau với mức giá tương ứng. Phiên bản đắt nhất, Quà lưu niệm AK-47|

Wild Lotus (Mới nguyên hộp), hỏi $14,895 với 2 bản đang có sẵn trên kệ.

310 DANH SÁCH CÁC BẢN SAO

AWP | Gungnir

7 các phiên bản khác nhau với mức giá tương ứng. Phiên bản đắt nhất, Đồ lưu niệm AWP |

Gungnir (Hơi mòn), hỏi $14,895 với 2 bản đang có sẵn trên kệ.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với phần còn lại của tập tài liệu này: Đây không

phải là những khái niệm trừu tượng. Trên toàn thế giới, mỗi chiếc cúp chỉ tồn tại vài trăm bản

trên các kệ mở, mỗi bản đều gắn liền với một tài khoản Steam và được chuyển nhượng qua

một giao dịch Steam. Trong một thị trường thưa thớt như vậy, việc một mặt hàng bị đánh cắp là
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một sự kiện có thể đo lường được, và các kỹ thuật chiếm quyền kiểm soát tài khoản được ghi

chép ở những phần khác trong cuộc điều tra này mang lại lợi ích trực tiếp và có thể định lượng

được.

Số lượng là số lượng sản phẩm đang được rao bán trên một sàn thương mại điện tử tại thời

điểm thu thập dữ liệu, không phải tổng số sản phẩm hiện có. Các bản sao được lưu trữ trong

kho riêng không được tính vào bất kỳ số liệu nào ở đây. Mở tập dữ liệu float ↗

07 / chiếc thang nằm ngoài tầm nhìn

Mặt hàng càng đắt tiền thì càng nằm xa các địa điểm có thể quan

sát được

Mỗi bậc dưới đây đại diện cho một loại chứng cứ khác nhau. Chúng được cố ý không gộp lại

thành một con số duy nhất.

Rung Hình Đây là loại sự kiện nào vậy?

Ceiling on Valve's own market ~$1,800 Published rule, stated in the Steam

Community Market FAQ.

Dearest ask several marketplaces

agree on

$66,285 Measured by us in this snapshot.

Sticker | Titan (Holo) | Katowice

2014, quoted by four marketplaces

within 5.2% of one another. An ask,

not a sale.

Dearest ask seen on any single

shelf

$148,954 One marketplace, one copy, no

second marketplace agreeing —

and equal to a round CNY

1,000,000 at the snapshot rate.

Listed here as the outer edge of

what sellers ask, and relied on for

nothing.

Public marketplace sale $49,999 Specialist Gloves | Crimson Kimono

(FN) on CSFloat, as reported by

SteamAnalyst. Platform-recorded,

third-party reported.

Reported private sale $400,000 AK-47 | Case Hardened, reported

by PC Gamer in April 2023.

Journalism, not a record we hold.

Reported offer, declined $1,500,000 Blue Gem Karambit, pattern #387.

No sale took place and the figure

has not been independently

confirmed. Included to mark the

ceiling of the claims, not to assert

a value.

Điểm về cấu trúc: Thị trường của Valve dừng lại ở mức khoảng $1,800. Các sàn giao dịch bên

thứ ba đưa mức giá giao dịch lên khoảng $66,000, nơi một số sàn đồng ý, và lên khoảng

$150,000, nơi chỉ có một sàn đồng ý. Trên mức đó hoàn toàn không có sàn giao dịch nào — các

giao dịch chuyển nhượng tài sản do Valvephát hành với quy mô lớn nhất diễn ra theo hình thức

riêng tư, giữa các cá nhân, không có niêm yết, không có hồ sơ trên nền tảng, không kiểm tra

danh tính và không có báo cáo. Bản thân quá trình chuyển nhượng vẫn diễn ra trên Steam. Giá

trị càng cao thì càng ít người có thể nhìn thấy nó, và toàn bộ cơ sở hạ tầng truyền

tải giá trị đó đều thuộc về Valve.
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Hai bậc cuối cùng là các báo cáo của người khác, được trích dẫn rõ ràng. Dự án này không xác

minh các thông tin đó và không dựa vào chúng để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Tất cả các danh mục được theo dõi trên 419

Nguồn: https://phishdestroy.io/steam_dossier/vi/elite_skins#register

09 / nguồn gốc và giới hạn

Kiểm tra phép tính

Chúng tôi công bố dữ liệu cục bộ và nguồn dữ liệu công khai. Phạm vi áp dụng của số liệu tiêu

đề được giới hạn trong trang CSFloat tại thời điểm thu thập dữ liệu.

Giới hạn và điều kiện riêng của Valve

Steam Câu hỏi thường gặp về Chợ cộng đồng ↗ đã lưu trữ 2026-09-21 ↗ nêu mức giá tối đa

ước tính khoảng $1,800. Giá Thỏa thuận người đăng ký ↗ đã lưu trữ 2026-09-21 ↗ quy định các

hạn chế đối với việc sử dụng cho mục đích thương mại.

Giá cả xuất phát từ đâu

Giá, số lượng cổ phiếu niêm yết và phạm vi vốn hóa thị trường được trích dẫn từ cs2.sh dữ liệu

thị trường API trong khuôn khổ gói đăng ký thương mại trả phí, sử dụng khóa cấp phép. Không

có nền tảng thương mại điện tử nào bị trích xuất dữ liệu và cũng không có tài khoản

hay thông tin đăng nhập của nền tảng thương mại điện tử nào được sử dụng. Nhà

cung cấp tổng hợp dữ liệu từ BUFF, Youpin, CSFloat, Skinport, C5Game và Chợ cộng đồng

Steam; tất cả các con số đều được trình bày bằng USD theo số liệu báo cáo. Mở bản kê khai

nguồn gốc ↗ — nó ghi lại chính xác các điểm cuối, thời gian chụp và các giá trị băm SHA-256

của các bản chụp thô, do đó một người đọc độc lập có khóa riêng của mình có thể trích xuất

cùng một dữ liệu và tính lại mọi con số trên trang này.

Những gì chúng tôi không thể có được

Gói đăng ký đã mua chỉ bao gồm các bản chụp nhanh hiện tại. Chúng tôi không có quyền truy

cập vào các điểm cuối lịch sử và lưu trữ, và Trang này không đưa ra bất kỳ khẳng định

nào về bất kỳ xu hướng nào, bất kỳ mức giá trong quá khứ nào hay bất kỳ sự thay

đổi nào theo thời gian. Mọi thứ ở đây đều là một khoảnh khắc duy nhất, có ghi ngày tháng.

Bản đăng ký “CSFloat” trước đây

Phiên bản đầu tiên của triển lãm này đã thống kê 245 các hạng mục từ một bản chụp nhanh

duy nhất của danh mục CSFloat có ngày 20 tháng 9 năm 2026: bức ảnh chụp nhanh đó vẫn

còn ở đây ↗. Số liệu hiện tại có phạm vi rộng hơn vì nó bao quát năm khu chợ thay vì chỉ một.

Hai con số này được thống kê riêng biệt và không được cộng lại với nhau.

Tuyên bố về việc thi hành cụ thể của Valve

Bản cập nhật về tính năng giao dịch vật phẩm trong game “2016” của Valve ↗ đã lưu trữ 2026-

09-21 ↗ nhắm vào các nhà điều hành cờ bạc sử dụng OpenID và các tài khoản tự động trên

Steam. Phạm vi áp dụng của quy định này hẹp hơn so với việc cấm hoàn toàn mọi sàn giao

dịch bên ngoài.

Ranh giới diễn giải

Đây là các đề nghị, không phải giao dịch bán hàng. Một tên gọi trên thị trường có thể bao gồm

nhiều mặt hàng thực tế với các chi tiết khác nhau về độ nổi, hoa văn hoặc nhãn dán. Sổ đăng

ký này không phản ánh tổng giá trị thị trường cũng như ý định của Công ty Cổ phần Valve.
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